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1 NGUYỄN HOÀNG NGỌC ÁI 12/10/2003 KP Liên Trì 1 P. 9, TP. Tuy Hòa, T. Phú Yên A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

2 HUỲNH KHƯƠNG AN 03/04/2001 402/27B/3 Hậu Giang P.12, Q.6, TP. Hồ Chí Minh A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

3 PHẠM THỊ THÚY AN 10/10/1999 Phú Thượng X. Phú Thành, H. Phú Tân, T. An Giang A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

4 ĐỖ MAI MINH ĐỨC ANH 07/05/2001 Tân Đức X. Minh Tân, H. Dầu Tiếng, T. Bình Dương A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

5 HOÀNG LAN ANH 24/11/2002 646/17/5 Đường 30/4 P. Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa - Vũng TàuA1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

6 LÊ HOÀNG ANH 01/01/1985 Ấp Giồng Bướm B X. Châu Thới, H. Vĩnh Lợi, T. Bạc Liêu A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

7 NGUYỄN HÙNG ANH 07/12/2003 Tổ 2B Khu Phố 1 TT. Tân Thành, H. Bắc Tân Uyên, T. Bình DươngA1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

8 NGUYỄN NHẬT ANH 17/09/2003 Tổ Dân Phố 3B TT. Ea Kar, H. Ea Kar, T. Đắk Lắk A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

9 NGUYỄN TRƯỜNG ANH 19/11/2000 145/12 Khu Phố 3 P. Bình Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí MinhA1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

10 NGUYỄN VĂN ANH 16/02/2003 Thanh Sơn X. Nghi Sơn, TX. Nghi Sơn, T. Thanh Hóa A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

11 NGUYỄN VĂN ANH 22/12/2001 X. Hiệp Thạnh, H. Đức Trọng, T. Lâm Đồng A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

12 PHẠM NGUYỄN HOÀNG ANH 05/04/2002 X. Phổ Khánh, TX. Đức Phổ, T. Quảng Ngãi A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

13 NGUYỄN VĂN BẢO 26/04/1989 Ấp 1 X. Phong Thạnh, H. Cầu Kè, T. Trà Vinh A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

14 PHAN XUÂN BẢO 09/11/1995 Tổ 1 KP4B P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

15 LÊ NGỌC BÌNH 09/09/2002 X. Cẩm Sơn, H. Cẩm Xuyên, T. Hà Tĩnh A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

16 NGUYỄN BÁ CẢNH 09/11/2003 Thôn 2 X. Đa Kia, H. Bù Gia Mập, T. Bình Phước A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

17 NGUYỄN THỊ MINH CHÂU 22/10/2000 Thôn Tu Lễ X. Kim Đường, H. Ứng Hòa, TP. Hà Nội A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

18 CHU MẪN CHI 15/12/1998 Tổ 7 P. Long Biên, Q. Long Biên, TP. Hà Nội A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

19 NGUYỄN THỊ CHI 24/11/1997 Ấp An Khương X. Định Yên, H. Lấp Vò, T. Đồng Tháp A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

20 HỒ THỊ CHIẾN 01/01/1995 Bình Khánh X. Bình Phú, H. Châu Phú, T. An Giang A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

21 NGUYỄN THỊ MỸ CHINH 07/03/1998 Tú Phương X. Bình Tú, H. Thăng Bình, T. Quảng Nam A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

22 HÀ HỮU CHÍ CÔNG 02/01/1991 12.01A2 C/C Hưng Ngân P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP. Hồ Chí MinhA1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

23 HỒ THỊ KIM CÚC 05/10/2002 Tổ 3 Ấp 4 X. Đồng Nơ, H. Hớn Quản, T. Bình Phước A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

24 NGỤY CHÍ CƯỜNG 01/02/2004 Khóm 2 TT. Đầm Dơi, H. Đầm Dơi, T. Cà Mau A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH NGÀY 11/03/2022



25 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 13/11/2002 X. Đức Hương, H. Vũ Quang, T. Hà Tĩnh A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

26 HUỲNH THỊ TRANG ĐÀI 25/04/1997 Mỹ Phó X. Mỹ Đức, H. Châu Phú, T. An Giang A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

27 NGUYỄN LINH ĐAN 09/02/2000 Thôn 12 X. Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

28 CAO THÀNH ĐẠT 04/06/2003 Ấp Bến Cát X. Phước Sang, H. Phú Giáo, T. Bình Dương A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

29 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 04/12/2003 Khu Vực 5 TT. Hiệp Hòa, H. Đức Hòa, T. Long An A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

30 PHẠM VĂN ĐẠT 29/05/2000 Tổ 8 Ấp Bàu Lùng X. Tân Hiệp, H. Hớn Quản, T. Bình PhướcA1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

31 PHẠM VĂN ĐẠT 28/08/2001 Quang Biểu X. Vĩnh Hòa, H. Vĩnh Lộc, T. Thanh Hóa A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

32 TRƯƠNG NHẬT ĐẠT 02/10/2003 A1/23A KP 1 P. Tân Vạn, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

33 LÊ THỊ KIỀU DIỄM 07/11/2002 X. An Bình, H. Phú Giáo, T. Bình Dương A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

34 NGUYỄN THỊ HỒNG ĐIỆP 15/05/2003 TDP B' Nơr A TT. Lạc Dương, H. Lạc Dương, T. Lâm ĐồngA1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

35 LÊ THỊ ĐỊNH 26/04/2001 P. Hoài Tân, TX. Hoài Nhơn, T. Bình Định A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

36 NGUYỄN CÔNG ĐỊNH 12/04/2002 X. Mỹ An, H. Phù Mỹ, T. Bình Định A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

37 VŨ ĐỨC ĐÔ 17/04/2003 Thôn 13 X. Vụ Bổn, H. Krông Pắc, T. Đắk Lắk A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

38 TRÀ THANH ĐỢI 12/08/2002 Bưng Chông X. Tài Văn, H. Trần Đề, T. Sóc Trăng A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

39 BÙI VIẾT QUANG ĐỨC 15/11/2003 Hà Lộc X. Tam Tiến, H. Núi Thành, T. Quảng Nam A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

40 LÂM HOÀNG DŨNG 01/01/1998 Đại Bái 1 X. Lạc Hòa, TX. Vĩnh Châu, T. Sóc Trăng A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

41 LÊ ĐĂNG DŨNG 25/09/2003 Thôn 6 X. Đa Kia, H. Bù Gia Mập, T. Bình Phước A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

42 NGÔ QUANG DŨNG 19/04/2001 X. Quảng Tâm, H. Tuy Đức, T. Đắk Nông A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

43 HỒ THÁI ĐƯỢC 26/02/2003 Thôn Bình Lâm X. Hàm Chính, H. Hàm Thuận Bắc, T. Bình ThuậnA1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

44 NGÂN THÁI DƯƠNG 13/11/2002 Bản Hiết X. Sơn Thủy, H. Quan Sơn, T. Thanh Hóa A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

45 NGUYỄN LÊ DƯƠNG 27/03/2003 Ấp 6 X. Tân Thành, H. Tân Thạnh, T. Long An A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

46 BÙI NGỌC KHƯƠNG DUY 16/06/2003 Tổ 1 Ấp Chà Là X. Lộc Thịnh, H. Lộc Ninh, T. Bình Phước A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

47 NGUYỄN ANH DUY 13/12/2003 C8 Kp5 P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

48 NGUYỄN HOÀNG DUY 25/02/2002 Thôn Đà Nung A X. Đạ Đờn, H. Lâm Hà, T. Lâm Đồng A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

49 SẦM KHÁNH DUY 08/07/2002 Thôn Cao Bằng X. Đắk Phơi, H. Lắk, T. Đắk Lắk A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

50 HUỲNH VĂN HÀ 09/09/2002 Tân Thạnh TT. Long Bình, H. An Phú, T. An Giang A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

51 TRẦN NHẬT HÀ 19/10/1998 Tổ 18 P. An Phú, TX. Thuận An, T. Bình Dương A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

52 NGUYỄN THỊ HẢI 28/11/1990 X. Đức Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

53 LÊ THỊ MAI HÂN 22/04/2002 Ấp 3 TT. Chơn Thành, H. Chơn Thành, T. Bình Phước A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

54 TRỊNH NGỌC HÂN 12/12/2003 Tổ 4A Khu Phố 3 TT. Tân Thành, H. Bắc Tân Uyên, T. Bình DươngA1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022



55 LẠI THỊ THU HIỀN 20/09/1994 Ấp 8 X. Phú Thịnh, H. Tân Phú, T. Đồng Nai A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

56 NGUYỄN THỊ HIỀN 23/08/1997 X. Thanh Khê, H. Thanh Chương, T. Nghệ An A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

57 NGUYỄN TRỌNG HIỀN 19/01/1975 X. Nhơn Mỹ, TX. An Nhơn, T. Bình Định A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

58 TRƯƠNG THỊ NGỌC HIỀN 21/03/1999 An Quang Đông X. Cát Khánh, H. Phù Cát, T. Bình Định A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

59 VĂN NGUYỄN THU HIỀN 10/09/2000 X. Phan Hòa, H. Bắc Bình, T. Bình Thuận A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

60 NGUYỄN MINH HIỆP 23/09/2003 Ấp Gò Lức X. Tân Đông, H. Gò Công Đông, T. Tiền Giang A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

61 NGUYỄN HỒNG HIẾU 29/01/1998 C7/26 Ấp 3, X. Vĩnh Lộc B, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí MinhA1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

62 PHAN VĂN HIẾU 29/10/2001 Tổ Dân Phố 9 TT. Đắk Mil, H. Đắk Mil, T. Đắk Nông A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

63 ĐÀO THỊ NƯƠNG HOA 29/08/1974 Thành Bắc X. Thành Long, H. Châu Thành, T. Tây Ninh A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

64 ĐẶNG MINH HÒA 10/03/2000 X. Nhơn Phong, TX. An Nhơn, T. Bình Định A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

65 HOA NGỌC HÒA 02/02/2004 Kiến Bình 1 X. Kiến An, H. Chợ Mới, T. An Giang A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

66 NGUYỄN CÔNG HOÀI 07/09/2003 X. Quảng Phú, H. Quảng Trạch, T. Quảng Bình A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

67 ĐOÀN MINH HOÀNG 16/11/1988 Ấp Căm Xe X. Minh Thạnh, H. Dầu Tiếng, T. Bình Dương A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

68 HÀ HUY HOÀNG 30/04/2003 H17b Tổ 5 KP5 P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

69 PHẠM VĂN HOÀNG 02/08/2002 X. Kiến Thành, H. Đắk R'Lấp, T. Đắk Nông A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

70 THÁI MINH HOÀNG 29/01/1997 15 Công Lý P. Bình Thọ, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

71 TÔ XUÂN HOÀNG 10/11/2001 TDP 09 TT. Đắk Mil, H. Đắk Mil, T. Đắk Nông A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

72 NGUYỄN THỊ HUỆ 20/01/1994 Ấp 2 X. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, T. Bình Dương A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

73 PHAN VĂN HÙNG 27/02/1999 X. Xuân Yên, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

74 ĐẶNG VĂN HƯNG 11/09/1999 Thôn Đăng Rách X. Gung Ré, H. Di Linh, T. Lâm Đồng A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

75 HOÀNG QUỐC HƯNG 28/10/2003 Thôn 10 X. Đắk DRông, H. Cư Jút, T. Đắk Nông A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

76 PHẠM GIA HƯNG 26/07/2002 X. Phúc Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

77 LÝ THỊ HOÀNG HƯƠNG 23/09/2003 Tổ 8 Ấp 3 TT. Chơn Thành, H. Chơn Thành, T. Bình PhướcA1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

78 NGUYỄN NGỌC HƯƠNG 05/11/2003 87, ĐX 37, Tổ 9, Khu 1, P. Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình DươngA1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

79 NGUYỄN VŨ QUỲNH HƯƠNG 18/02/2003 X. Vĩnh Hòa, H. Phú Giáo, T. Bình Dương A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

80 NGUYỄN ĐÌNH HƯỞNG 24/06/1989 X. Nam Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

81 CAO TẤN HỮU 23/03/1999 Kv Thới An 3 P. Thuận An, Q. Thốt Nốt, TP. Cần Thơ A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

82 ĐẶNG QUANG HUY 17/02/2003 Thôn 2 X. Thiện Hưng, H. Bù Đốp, T. Bình Phước A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

83 HOÀNG QUANG HUY 06/08/2003 X. Thanh Khê, H. Thanh Chương, T. Nghệ An A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

84 LÊ CHÍ GIA HUY 22/04/2002 Ấp 5B X. Lộc Tấn, H. Lộc Ninh, T. Bình Phước A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022



85 SUNG GIA HUY 07/09/2003 Khu Phố 3 P. Tân Phong, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

86 TRẦN GIA HUY 13/07/2003 Thôn 8A X. Ea Kly, H. Krông Pắc, T. Đắk Lắk A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

87 TRẦN NGỌC DUY KHANG 12/06/2002 Ấp 4 X. Bình Xuân, TX. Gò Công, T. Tiền Giang A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

88 ĐINH VĂN KHANH 24/03/2003 Phước Thọ 1 X. Ea Phê, H. Krông Pắc, T. Đắk Lắk A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

89 TRẦN CHÍ KHANH 10/03/2003 Ấp Béc Hen Nhỏ X. Long Thạnh, H. Vĩnh Lợi, T. Bạc Liêu A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

90 NGUYỄN ANH KHOA 05/01/2000 Thôn 6 X. Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

91 VÕ ĐÌNH ANH KHOA 10/05/2003 TT. Lai Uyên, H. Bàu Bàng, T. Bình Dương A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

92 ĐỖ TRUNG KIÊN 28/07/2003 Thôn 12 X. Hòa Bắc, H. Di Linh, T. Lâm Đồng A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

93 ĐÀO DUY KIỆT 04/01/2003 Thôn Hưng Trị X. Cát Thắng, H. Phù Cát, T. Bình Định A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

94 NGUYỄN VĂN KIỆT 19/11/2002 Đông Phước X. Đại Hồng, H. Đại Lộc, T. Quảng Nam A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

95 PHẠM ĐỨC KIỆT 24/06/2003 Tổ 6 Ấp Tân Long X. Tân An, H. Tân Hiệp, T. Kiên Giang A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

96 NGUYỄN THỊ KIỆU 16/06/1997 Xẻo Dinh X. Tây Yên, H. An Biên, T. Kiên Giang A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

97 TRẦN VĂN LẴM 07/07/1993 Thạnh Hòa 1 X. Thủy Liễu, H. Gò Quao, T. Kiên Giang A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

98 NGUYỄN THỊ LAN 01/01/1991 Mương Đào A X. Vân Khánh Đông, H. An Minh, T. Kiên GiangA1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

99 NGUYỄN THỊ LAN 09/03/1983 TT. Yên Thịnh, H. Yên Mô, T. Ninh Bình A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

100 VÕ THỊ HƯƠNG LAN 18/07/1998 Đông Phước X. Hòa An, H. Phú Hòa, T. Phú Yên A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

101 DƯƠNG THỊ LÀNH 14/01/1991 Thôn 5 X. Tân Hòa, H. Buôn Đôn, T. Đắk Lắk A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

102 LÊ THỊ THÙY LINH 28/03/2003 Tổ 5 Ấp 3B X. Minh Hưng, H. Chơn Thành, T. Bình Phước A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

103 NGUYỄN ĐỨC LINH 19/05/1990 X. Tùng Lộc, H. Can Lộc, T. Hà Tĩnh A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

104 NGUYỄN THỊ LINH 16/05/1989 Xóm Văn Quang X. Minh Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

105 VÕ ĐẶNG PHƯỚC LỘC 09/06/2001 Phú Hòa A X. Phú Lâm, H. Phú Tân, T. An Giang A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

106 ĐÀO NGỌC LỤA 24/08/2003 Mương Khai X. Thiện Mỹ, H. Châu Thành, T. Sóc Trăng A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

107 VÕ VŨ LUÂN 16/12/2003 Ấp Giá Trên X. Kiểng Phước, H. Gò Công Đông, T. Tiền GiangA1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

108 TRẦN LÊ KHÁNH LY 04/09/2003 X. Quỳnh Thọ, H. Quỳnh Lưu, T. Nghệ An A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

109 UÔNG LÊ TRÚC LY 28/12/2003 1/14B Đường 49 Khu Phố 6 P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí MinhA1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

110 NGUYỄN HUỲNH THỊ LÝ 23/07/1997 Xóm Núi Yết Kiêu P. Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, T. Khánh HòaA1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

111 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI 28/12/2001 Mỹ Phú X. Mỹ An, H. Chợ Mới, T. An Giang A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

112 NGUYỄN DUY MẠNH 01/04/2000 X. Đạ Rsal, H. Đam Rông, T. Lâm Đồng A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

113 TRẦN KHẮC MẠNH 18/11/2000 Thôn Tân Lạc 1 X. Đinh Lạc, H. Di Linh, T. Lâm Đồng A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

114 NGUYỄN HOÀNG MINH 26/10/2002 Thôn 1 X. Ea Riêng, H. M'Đrắk, T. Đắk Lắk A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022



115 TRẦN VĂN NHẬT MINH 01/07/1994 266D Khánh Hội Tây X. Tiên Thủy, H. Châu Thành, T. Bến TreA1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

116 NGUYỄN HỮU THẾ MỸ 13/04/2003 Tổ 9 Ấp 2 X. Lộc Điền, H. Lộc Ninh, T. Bình Phước A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

117 NGUYỄN NHẬT NAM 22/10/2003 Hòa Hội Bắc X. Mỹ Thành, H. Phù Mỹ, T. Bình Định A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

118 NGUYỄN THÀNH NAM 02/05/1999 20/4 Đồng An 1 P. Bình Hòa, TX. Thuận An, T. Bình DươngA1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

119 VŨ HOÀI NAM 18/03/2002 Khu Phố 2 TT. Vĩnh Hưng, H. Vĩnh Hưng, T. Long An A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

120 BÙI THỊ NGÁT 30/07/2000 Tổ 4 Thanh Tuấn X. Thanh Lương, TX. Bình Long, T. Bình PhướcA1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

121 NGUYỄN HỮU NGHĨA 13/10/2001 Ấp Bình Khánh X. Bình Phú, H. Gò Công Tây, T. Tiền GiangA1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

122 BÙI VĂN NGOAN 15/07/1988 Mỹ Phó X. Mỹ Đức, H. Châu Phú, T. An Giang A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

123 BIỆN MỘNG NGỌC 01/01/1980 Tổ 3 Khu Phố 8 P. Uyên Hưng, TX. Tân Uyên, T. Bình DươngA1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

124 ĐẶNG VĂN NGỌC 30/09/1997 Xóm 1 X. Diễn Phú, H. Diễn Châu, T. Nghệ An A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

125 VÕ THỊ NGỌC 12/11/1994 X. Nghĩa Đồng, H. Tân Kỳ, T. Nghệ An A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

126 HUỲNH VĂN NGỌT 15/10/1996 Kp Tân Phước P. Tân Bình, TX. Dĩ An, T. Bình Dương A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

127 ĐÀO XUÂN NGUYÊN 20/06/2003 X. Cát Thắng, H. Phù Cát, T. Bình Định A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

128 ĐINH CAO NGUYÊN 31/05/2003 Thôn Tân Lợi X. Đắk Ru, H. Đắk R'Lấp, T. Đắk Nông A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

129 LÊ THỊ CAO NGUYÊN 01/06/2001 Cẩm Phổ X. Gio Mỹ, H. Gio Linh, T. Quảng Trị A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

130 NGUYỄN NGỌC THẢO NGUYÊN 26/12/1998 X. Hàm Đức, H. Hàm Thuận Bắc, T. Bình Thuận A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

131 TRẦN TRUNG NGUYÊN 06/04/2002 Xuân Thạnh Nam X. Mỹ An, H. Phù Mỹ, T. Bình Định A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

132 TRẦN THỊ HẢI NGUYỆT 20/12/1995 Thôn 1 X. Hòa Thuận, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

133 CAO THANH PHONG NHÃ 01/01/2003 Bình Yên X. Bình Thủy, H. Châu Phú, T. An Giang A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

134 NGUYỄN THÀNH NHÂN 15/11/1983 Tổ 6 P. Trà Bá, TP. Pleiku, T. Gia Lai A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

135 NGUYỄN XUÂN NHÂN 01/06/2002 X. Tân Hải, TX. La Gi, T. Bình Thuận A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

136 PHẠM THỊ NHẪN 12/11/1981 X. Đắk R'Tíh, H. Tuy Đức, T. Đắk Nông A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

137 HUỲNH NHẬT 25/06/1995 Tổ 6 Khu Phố 8 TT. Chơn Thành, H. Chơn Thành, T. Bình PhướcA1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

138 NGUYỄN MINH NHẬT 30/11/2003 Thượng Lâm X. Thanh Lâm, H. Lục Nam, T. Bắc Giang A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

139 VŨ VĂN NHẬT 15/10/1994 X. Ea Sar, H. Ea Kar, T. Đắk Lắk A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

140 HOÀNG NHI 07/12/2001 8/47 Khu Phố 6 P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí MinhA1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

141 VÕ HOÀNG NHI 08/12/2003 Ấp 6 X. Tân Thành, H. Tân Thạnh, T. Long An A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

142 ĐẶNG THANH TÂM NHƯ 03/12/2003 21A/39 Nhị Đồng 2 P. Dĩ An, TX. Dĩ An, T. Bình Dương A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

143 NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ 22/10/2000 Ấp Bình Thành A X. Bình Thạnh, TP. Hồng Ngự, T. Đồng ThápA1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

144 NGUYỄN THỊ OANH 22/07/1994 X. Đức Mạnh, H. Đắk Mil, T. Đắk Nông A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022



145 NGUYỄN THỊ HỒNG OANH 02/10/1999 Khu Phố 3 P. Long Tâm, TP. Bà Rịa, T. Bà Rịa - Vũng Tàu A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

146 TRẦN KIM PHONG 28/02/2003 Thôn 1 X. Ea Lê, H. Ea Súp, T. Đắk Lắk A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

147 HỒ NGỌC PHÚ 20/08/2003 X. Cát Minh, H. Phù Cát, T. Bình Định A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

148 TRẦN VĨNH PHÚ 18/05/1988 Thôn Trường Xuân X. Phù Hóa, H. Quảng Trạch, T. Quảng BìnhA1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

149 TRƯƠNG VĂN PHÚ 19/03/2002 Mỹ Phú X. Mỹ An, H. Chợ Mới, T. An Giang A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

150 HUỲNH NHỰT PHƯƠNG 23/12/1991 53A Đường 106 P. Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí MinhA1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

151 LÊ THỊ THANH PHƯƠNG 01/05/1997 Ấp 7 X. Phú Thịnh, H. Tân Phú, T. Đồng Nai A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

152 LÊ KHẮC QUÂN 04/02/1993 X. Hương Long, H. Hương Khê, T. Hà Tĩnh A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

153 TRẦN VĂN QUẢNG 10/05/1995 X. Thanh Xuân, H. Thanh Chương, T. Nghệ An A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

154 ĐẶNG THIÊN QUỐC 25/10/2003 83/3A Ấp 4 X. Xuân Thới Sơn, H. Hóc Môn, TP. Hồ Chí MinhA1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

155 LÊ MẠNH QUỲNH 06/10/2003 Tổ 12 Đông Hòa X. Tân Thuận Đông, TP. Cao Lãnh, T. Đồng ThápA1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

156 VŨ VĂN QUỲNH 23/12/2002 Thôn Liên Hương X. Đạ Rsal, H. Đam Rông, T. Lâm Đồng A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

157 KIM QUI RA 28/11/2001 Lâm Dồ X. Đại Ân  2, H. Trần Đề, T. Sóc Trăng A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

158 LÂM THANH SANG 18/03/1999 Phú Tây X. An Mỹ, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

159 TRẦN THANH SANG 08/02/1994 223/105 KP2 P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

160 ĐẶNG VĂN SƠN 11/02/1997 X. Hòa Tiến, H. Hưng Hà, T. Thái Bình A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

161 HUỲNH VĂN SƠN 17/12/2003 X. An Hòa, H. An Lão, T. Bình Định A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

162 NGUYỄN HOÀNG SƠN 03/08/2003 7/18A Linh Đông Khu Phố 7 P. Linh Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí MinhA1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

163 NGUYỄN MẬU SỬ 08/09/1995 X. Lưu Vĩnh Sơn, H. Thạch Hà, T. Hà Tĩnh A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

164 ĐINH THỊ TÂM 20/01/1997 Thôn 5 TT. Đăk Đoa, H. Đăk Đoa, T. Gia Lai A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

165 LÊ CHÍNH TÂM 18/09/1989 X. Hải Ninh, H. Bắc Bình, T. Bình Thuận A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

166 LÊ VĂN ÚT TÂM 20/10/1989 Bình Quới X. Hòa An, H. Chợ Mới, T. An Giang A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

167 HÀNG MINH TÂN 04/06/2003 Ấp An Lạc X. An Thạnh Tây, H. Cù Lao Dung, T. Sóc TrăngA1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

168 NGUYỄN DUY TÂN 03/02/1999 Tổ Dân Phố 3 TT. Phú Hòa, H. Chư Păh, T. Gia Lai A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

169 NGUYỄN NGỌC TÂN 14/07/2001 Bài Trượng X. Hoàng Diệu, H. Chương Mỹ, TP. Hà Nội A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

170 TRẦN NHẬT TÂN 15/03/2001 Tây Trì P.1, TP. Đông Hà, T. Quảng Trị A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

171 CAO VĂN TẦNG 27/02/2000 X. Nhơn Hạnh, TX. An Nhơn, T. Bình Định A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

172 NGUYỄN QUỐC THẮNG 29/07/2003 185/4 TT. Thạnh Phú, H. Thạnh Phú, T. Bến Tre A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

173 PHẠM HỮU THẮNG 12/09/1991 Thôn Quỳnh Tiến X. Tượng Văn, H. Nông Cống, T. Thanh HóaA1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

174 TRẦN HỮU THANH 10/04/2001 Long Khánh X. Long Hậu, H. Lai Vung, T. Đồng Tháp A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022



175 NGÔ THỌ THÀNH 18/03/2002 Thôn 13 X. Xuân Sinh, H. Thọ Xuân, T. Thanh Hóa A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

176 THẠCH THÀNH 01/01/1987 Sóc Ruộng X. Tân Mỹ, H. Trà Ôn, T. Vĩnh Long A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

177 VƯƠNG VĂN THÀNH 27/10/1995 X. Ia Le, H. Chư Pưh, T. Gia Lai A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

178 LÊ THỊ MỸ THAO 12/07/1995 Cẩm Phổ X. Gio Mỹ, H. Gio Linh, T. Quảng Trị A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

179 LÊ SỸ THẢO 18/08/2002 X. Quỳnh Trang, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

180 LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO 02/01/2002 Thôn 4 X. Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

181 PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO 17/05/2003 Kp Bình Phước A P. Bình Chuẩn, TX. Thuận An, T. Bình DươngA1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

182 PHAN THỊ NGỌC THẢO 12/09/2002 Minh Hà A X. Khánh Bình Đông, H. Trần Văn Thời, T. Cà MauA1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

183 VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO 22/12/2001 X. Đắk Búk So, H. Tuy Đức, T. Đắk Nông A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

184 NGUYỄN THANH THIỆN 27/10/2001 Ấp 5 X. Tân Hưng, H. Bàu Bàng, T. Bình Dương A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

185 VÕ VĂN THIỆN 25/06/2001 Mỹ Thanh X. Mỹ Phước, H. Mang Thít, T. Vĩnh Long A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

186 ĐỖ DUY TRƯỜNG THỊNH 17/05/2001 Hưng Long X. Hưng Thịnh, H. Trảng Bom, T. Đồng Nai A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

187 LÊ QUỐC THỊNH 11/12/2002 Tổ 19 Tân Trạch X. Bạch Đằng, TX. Tân Uyên, T. Bình DươngA1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

188 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG THỊNH 17/11/2003 Số 45 Đường 17 X. Đức Tín, H. Đức Linh, T. Bình Thuận A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

189 VÕ HŨU THỐNG 02/03/2001 X. Bình Thạnh, H. Bình Sơn, T. Quảng Ngãi A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

190 LỮ THỊ THU 09/02/1992 X3 X. Thành Sơn, H. Anh Sơn, T. Nghệ An A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

191 NGUYỄN THỊ LỆ THU 30/10/2000 X. Tân An, H. Đăk Pơ, T. Gia Lai A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

192 ĐOÀN ANH THƯ 26/08/2003 Khu Phố 4 P. An Phú, TX. Thuận An, T. Bình Dương A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

193 LÊ THỊ ANH THƯ 11/09/2002 Khu 4 Ấp Cát Lái X. Phú Hữu, H. Nhơn Trạch, T. Đồng Nai A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

194 NGUYỄN NHẬT THUẬN 24/10/2003 Thôn Kỳ Lộ X. Xuân Quang 1, H. Đồng Xuân, T. Phú Yên A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

195 LÂM HOÀNG THUÊ 01/01/2000 Nước Mặn 1 TT. Long Phú, H. Long Phú, T. Sóc Trăng A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

196 ĐẬU VIẾT THƯỜNG 06/09/2003 Thôn 5 X. Ea Tiêu, H. Cư Kuin, T. Đắk Lắk A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

197 TĂNG THỊ THÚY 06/09/2001 Xóm 3 X. Hồng Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

198 BÙI THỊ THỦY 10/04/2000 Thôn 4 X. Quảng Tín, H. Đắk R'Lấp, T. Đắk Nông A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

199 TRẦN VĂN TÍ 18/03/2002 80/4 An Hội A X. An Thuận, H. Thạnh Phú, T. Bến Tre A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

200 ĐẶNG THÀNH TIẾN 16/12/2003 Ấp Nhuận Trạch X. Cẩm Sơn, H. Mỏ Cày Nam, T. Bến Tre A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

201 LÊ VĂN TIẾN 16/03/2001 Buôn Dur 1 X. Dur KMăl, H. Krông Ana, T. Đắk Lắk A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

202 TRẦN MẠNH TIẾN 20/09/2001 Kp Hòa Lân 2 P. Thuận Giao, TX. Thuận An, T. Bình DươngA1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

203 VŨ VĂN TIẾN 06/02/1994 Xóm 10, X. Diễn Lợi, H. Diễn Châu, T. Nghệ An A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

204 HUỲNH MINH TÍNH 15/11/2000 P. Phổ Ninh, TX. Đức Phổ, T. Quảng Ngãi A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022



205 LÊ QUANG TÍNH 25/09/2000 Mỹ Phó X. Mỹ Đức, H. Châu Phú, T. An Giang A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

206 LÊ XUÂN TÍNH 29/11/2001 Khánh Thành Bắc X. Suối Cát, H. Cam Lâm, T. Khánh HòaA1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

207 MAI VĂN TÌNH 27/07/1994 Tổ 7A Khu Phố 4 TT. Tân Thành, H. Bắc Tân Uyên, T. Bình DươngA1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

208 VÕ HỮU TỈNH 28/04/2002 Khóm 3 P. Láng Tròn, TX. Giá Rai, T. Bạc Liêu A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

209 NGUYỄN VĂN TOÀN 14/08/2003 Ấp Thái Hưng X. Mỹ Thái, H. Hòn Đất, T. Kiên Giang A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

210 NGUYỄN VÕ SONG TOÀN 29/11/2002 Mỹ Đức X. Mỹ Hội Đông, H. Chợ Mới, T. An Giang A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

211 NGUYỄN THỊ THU TRÂM 21/10/2000 X. Bình Trung, H. Bình Sơn, T. Quảng Ngãi A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

212 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN 27/12/2001 Ấp 7 Xáng I X. Đông Hòa, H. An Minh, T. Kiên Giang A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

213 ĐÕ THỊ QUỲNH TRANG 08/11/2003 Tổ 5 Long Bình P. Khánh Bình, TX. Tân Uyên, T. Bình DươngA1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

214 PHẠM HUYỀN TRANG 26/09/2002 61/19/31 Đường 1 P. An Bình, TX. Dĩ An, T. Bình Dương A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

215 PHAN THỊ THÙY TRANG 10/06/1990 45/10 4 Đường 7 P. Long Trường, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí MinhA1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

216 TRẦN NGỌC KIM TRANG 17/02/1997 Ấp 4 X. Bình Xuân, TX. Gò Công, T. Tiền Giang A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

217 LÊ THỊ TÚ TRINH 07/10/1994 Cẩm Phô X. Tiên Cẩm, H. Tiên Phước, T. Quảng Nam A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

218 NGUYỄN NHẬT PHƯỚC TRINH 09/11/2003 Tổ 1 Khu Phố 9 TT. Phước Vĩnh, H. Phú Giáo, T. Bình DươngA1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

219 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 12/06/2001 19 Tam Hà Khu Phố 4 P. Tam Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí MinhA1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

220 ĐOÀN HIẾU TRUNG 09/08/2003 Đông An X. Phước Vĩnh Đông, H. Cần Giuộc, T. Long An A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

221 NGUYỄN THÀNH TRUNG 06/03/2003 03 Đông Ba P. Bình Hòa, TX. Thuận An, T. Bình Dương A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

222 TRƯƠNG HOÀNG TRUNG 30/08/2003 Ấp Cầu Bà Trà X. Tân Đông, H. Gò Công Đông, T. Tiền GiangA1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

223 LÊ NHẬT TRƯỜNG 17/05/2002 Hiệp Thạnh X. Hòa Bình, H. Trà Ôn, T. Vĩnh Long A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

224 HUỲNH TRUNG TRỰT 11/12/2002 Phú Cường A X. Phú Thạnh, H. Phú Tân, T. An Giang A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

225 LÊ THÀNH TỰ 16/06/1996 X. Cát Nhơn, H. Phù Cát, T. Bình Định A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

226 HÀ NGỌC TUẤN 02/10/1985 X. Đức Sơn, H. Anh Sơn, T. Nghệ An A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

227 HUỲNH LÊ TUẤN 13/09/1997 Khóm 2 P.1, TP. Cà Mau, T. Cà Mau A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

228 NGUYỄN HOÀNG TUẤN 11/05/2001 Bến Đáy B X. Mỹ Long Bắc, H. Cầu Ngang, T. Trà Vinh A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

229 HỒ VĂN TÙNG 01/01/1974 An Phú X. An Hòa, H. Châu Thành, T. An Giang A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

230 DƯƠNG ANH TƯỞNG 21/12/1982 27/5A Nhị Đồng 2 P. Dĩ An, TX. Dĩ An, T. Bình Dương A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

231 VÕ VĂN TƯỞNG 20/01/2002 Đâu Kênh X. Triệu Long, H. Triệu Phong, T. Quảng Trị A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

232 NGUYỄN VĂN TÝ 19/12/2000 X. Phong Điền, H. Trần Văn Thời, T. Cà Mau A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

233 TRẦN VŨ PHƯỢNG UYÊN 25/11/2002 Ấp Cát Lái X. Phú Hữu, H. Nhơn Trạch, T. Đồng Nai A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

234 VŨ THỊ THU UYÊN 14/04/2003 Tổ 9 Thanh Kiều X. Thanh Lương, TX. Bình Long, T. Bình PhướcA1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022



235 TRẦN THỊ VÂN 24/12/2000 X. Quảng Tiến, H. Quảng Trạch, T. Quảng Bình A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

236 LÊ TỬ VĂN 21/02/2003 Ấp Giồng Lãnh 2 X. Tăng Hòa, H. Gò Công Đông, T. Tiền GiangA1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

237 LÊ TRẦN THÚY VI 08/12/1989 Khánh Mỹ X. Tam Thành, H. Phú Ninh, T. Quảng Nam A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

238 VŨ THỊ KHÁNH VI 23/06/2000 X. Quỳnh Hồng, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

239 BÙI THỊ VIÊN 18/03/1976 P. Tân Đông Hiệp, TX. Dĩ An, T. Bình Dương A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

240 HUỲNH HOÀNG VŨ 07/05/2003 Mỹ Thành X. Mỹ Đức, H. Châu Phú, T. An Giang A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

241 NGUYỄN THẾ VŨ 12/01/2003 Y14 Hòa Long P. Vĩnh Phú, TX. Thuận An, T. Bình Dương A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

242 NGUYỄN HUỲNH KIM VUI 06/10/2001 19 Tam Hà Khu Phố 4 P. Tam Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí MinhA1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

243 LÊ HOÀI VƯƠNG 22/10/2000 X. Nhơn Phong, TX. An Nhơn, T. Bình Định A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

244 LÊ YÊN VY 26/06/1997 Tổ Dân Phố 06 P. Ninh Hiệp, TX. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

245 NGÔ VŨ HOÀNG VY 13/05/2002 Bùi Chu X. Bắc Sơn, H. Trảng Bom, T. Đồng Nai A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

246 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY 12/09/1997 X. Mỹ Tài, H. Phù Mỹ, T. Bình Định A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

247 TRỊNH TUẤN VỸ 28/09/2002 Khu Phố 5 P. Long Thủy, TX. Phước Long, T. Bình Phước A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

248 ĐINH THỊ NHƯ Ý 20/04/2001 Ấp 1 X. Bến Củi, H. Dương Minh Châu, T. Tây Ninh A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

249 HUỲNH NHƯ Ý 11/06/2003 Tân Thành X. Lợi An, H. Trần Văn Thời, T. Cà Mau A1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022

250 NGUYỄN NHƯ Ý 19/10/2002 Tổ 12 Ấp Chiến Thắng X. Vĩnh Tuy, H. Gò Quao, T. Kiên GiangA1 1/3/2022 10/3/2022 11/3/2022


